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TÒA ÁN CỦA TIỂU BANG OREGON 
CHO QUẬN     

 
   
 

 Số vụ: _________________ 
Nguyên đơn   

Kiện  ĐƠN KHỞI KIỆN XIN LỆNH CẤM 
  ĐỂ NGĂN NGỪA NGƯỢC ĐÃI 

 

  
Bị đơn 

(Người sẽ bị cấm) 
 (Đạo Luật Ngăn Ngừa Ngược Đãi Gia 

Đình) 

 
➢ Tôi cần thông tin dịch viên tiếng:  Tây Ban Nha   Nga   khác: ____________ 

 

THÔNG BÁO CHO NGUYÊN ĐƠN 
 

➢ Bạn phải cung cấp thông tin đầy đủ và trung thực. Nếu bạn không làm như vậy, tòa 
án có thể hủy bỏ lệnh cấm. Tòa án cũng có thể phạt bạn khi không tuân theo lệnh tòa. 

 

➢ Địa chỉ liên lạc và số điện thoại : Nếu bạn không muốn Bị đơn biết địa chỉ cư trú 
hoặc số điện thoại của mình, hãy sử dụng địa chỉ liên lạc và số điện thoại để tòa án và 
cảnh sát quận có thể liên lạc với bạn nếu cần. 

 

 

Tôi là Nguyên đơn. Tôi tuyên bố rằng thông tin như sau là đúng sự thật: 
 

1. Nơi cư trú 
Tôi sống ở quận      , của tiểu bang    

Bị đơn sống ở quận     , của tiểu bang    
 

2. Tuổi của các bên trong đơn 
 Nguyên đơn:     Bị đơn (phải từ 18 tuổi trở lên):     

 

3. Mối quan hệ 
 Bị đơn: (đánh dấu tất cả những gì áp dụng) 

 đang hoặc đã là vợ/chồng của tôi hoặc Bạn tình chung sống đã đăng ký (RDP) 
 có quan hệ huyết thống, hôn nhân hoặc nhận con nuôi với tôi (giải thích)   
 sống hoặc đã sống với tôi trong mối quan hệ tình dục mật thiết 

 (ngày, từ - đến)       
 có quan hệ tình dục mật thiết với tôi (hoặc đã có quan hệ trong vòng 2 năm qua) 
 là cha mẹ của con tôi 

 

4. Ngược đãi trong vòng 180 ngày qua (khoảng 6 tháng) – Trong vòng 180 ngày qua* 
Bị đơn đã (đánh dấu tất cả các mục áp dụng) :  

 khiến tôi bị thương về thể xác 
 cố gắng gây thương tích cho tôi 
 làm tôi sợ rằng tôi sắp bị tổn thương về thể xác 
 ép tôi có quan hệ tình dục trái với ý muốn của tôi bằng vũ lực hay đe dọa dùng 

      vũ lực 
 * Thời hạn 180 ngày được tăng lên bất cứ lúc nào Bị đơn ở tù hoặc 
 nhà tù, hoặc sống cách nhà bạn hơn 100 dặm 
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   Bị đơn đã ở tù hoặc bị giam 
   Ngày (từ - đến)      
   Bị đơn sống cách nhà tôi hơn 100 dặm 
   Ngày (từ - đến)      

5. Sự cố Ngược đãi  
A. Mô tả các vụ ngược đãi đã xảy ra trong vòng 180 ngày qua, bắt đầu từ vụ việc gần 

đây nhất 
 
Ngày:      Quận, Tiểu bang:     

            

            

            

            

             

Thông tin chi tiết bổ sung về sự cố này: 

 Tôi bị thương    tôi đã được chăm sóc y tế (mô tả):    

             

Bị đơn  có vũ khí  sử dụng ma túy hoặc rượu (mô tả):    

           

 Cảnh sát đã được gọi  (tên) :           đã bị bắt 

 

Ngày:      Quận, Tiểu bang:     

            

            

            

            

             

Thông tin chi tiết bổ sung về sự cố này: 

 Tôi bị thương  tôi đã được chăm sóc y tế (mô tả):    

             

Bị đơn  có vũ khí  sử dụng ma túy hoặc rượu (mô tả):    

          __________ 

 Cảnh sát đã được gọi  (tên):           đã bị bắt 

 

Ngày:      Quận, Tiểu bang:     
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Thông tin chi tiết bổ sung về sự cố này: 

 Tôi bị thương  tôi đã được chăm sóc y tế (mô tả):    

             

Bị đơn  có vũ khí  sử dụng ma túy hoặc rượu (mô tả):    

           

 Cảnh sát đã được gọi  (tên):           đã bị bắt 

  Trang bổ sung được đính kèm có nhãn “Sự Cố Ngược Đãi – 180 ngày” 

 

B.  Có những vụ ngược đãi khác đã xảy ra hơn 180 ngày trước (mô tả): 
 
Ngày:      Quận, Tiểu bang:    

            

             

Ngày:      Quận, Tiểu bang:    

            

             

Ngày:      Quận, Tiểu bang:    

            

             

  Trang bổ sung được đính kèm có nhãn “Các sự cố ngược đãi bổ sung” 

 
Mô tả mọi thương tích, điều trị y tế, sử dụng vũ khí, ma túy hoặc rượu và sự tham 
gia của cảnh sát (bao gồm cả việc bắt giữ) liên quan đến bất kỳ sự cố nào như sau 
đây: 
            

            

             

 
6.  Tôi đang gặp nguy hiểm sắp xảy ra về sự ngược đãi trong tương lai của Bị đơn 

Giải thích cách thức hoặc lý do tại sao Bị đơn thể hiện mối đe dọa đối với sự an toàn 
thể chất của bạn trong tương lai gần nhất:   
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7. Súng  

 Tôi muốn lệnh cấm Bị đơn tàng trữ hoặc mua súng hoặc đạn dược. Vì sự ngược đãi  
và nguy hiểm được nêu trong Đơn khởi kiện này, việc Bị đơn có súng ảnh hưởng đến sự 
an toàn và phúc lợi của tôi hoặc con tôi. 
Thông tin bổ sung: 

 Bị đơn có súng (hoặc dễ dàng tiếp cận súng) 
 Bị đơn đã bị cấm sở hữu hoặc mua súng hoặc đạn dược 

 
8. Lệnh Cấm và cấm Rình lén đang hiện hành 

 Hiện đang có lệnh cấm hoặc lệnh cấm rình lén giữa Bị đơn và tôi 
  

Quận và tiểu bang:                 Số vụ:    
   

Quận và tiểu bang:                 Số vụ:    
 

9. Các Vụ kiện gia đình khác 
 Có một vụ kiện khác giữa Bị Đơn và tôi về ly dị (ly hôn), hủy bỏ, ly thân, quan hệ cha 

con, hoặc quyền nuôi con và thời gian thăm con 
 (bao gồm các vụ kiện đang chờ xử lý hoặc đã xử lý) 
 

Quận và tiểu bang:      Số vụ:    
 

Quận và tiểu bang:      Số vụ:    
 

10. Lệnh Dọn ra 
  Tôi muốn Bị Đơn được lệnh dọn ra khỏi nơi cư trú (đánh dấu tất cả những ô thích 
hợp) : 
   nơi cư trú chỉ đứng tên tôi 
   Bị đơn và tôi cùng  sở hữu (hoặc)  thuê dài hạn hoặc thuê ngắn hạn nơi ở 
   Bị đơn là vợ/chồng hoặc Bạn đời chung sống đã đăng ký của tôi 
 
11. Tiền khẩn cấp 

 Tôi muốn có lệnh hỗ trợ tiền khẩn cấp. Tôi muốn bị đơn thanh toán một lần với số 

tiền $      bởi vì (giải thích) :       

            

         _______________ 

 

 

CON CÛA CHUNG 

Con vị thành niên của các Bên (dưới 18 tuổi và chưa kết hôn hoặc chưa độc lập) 

12. Tên và tuổi   

Tên Tuổi 
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 Trang bổ sung đính kèm có nhãn “Trẻ em bổ sung” 
 

13. Nơi ở hiện tại  
Các con sống với:   tôi hoặc   (tên và địa chỉ) :      

            

           _____ 

  Trong bao lâu?          

14. Nơi ở của trẻ em – 5 năm  
Liệt kê những nơi trẻ đã sống trong 5 năm qua (bắt đầu bằng địa chỉ gần đây nhất) và 
địa chỉ liên lạc hiện tại của mỗi người chăm sóc. 

Ngày 
Từ/đến 

Quận, Tiểu 
bang 

Tên của Phụ 
huynh/Người chăm 

sóc 

Địa chỉ liên lạc của 
Phụ huynh/Người 

chăm sóc 
Trẻ em nào 

 
 

    

 
 

    

     

     

 Trang bổ sung được đính kèm 
 

15.  Các con tôi đã sống liên tục ở Oregon trong sáu tháng trước khi nộp Đơn khởi kiện 
này 

  Các con tôi đã không sống ở Oregon liên tục trong sáu tháng, nhưng 
 các con và tôi hiện đang sống ở Oregon và tôi muốn tòa án trao quyền nuôi con cho tôi 
 vì trường hợp khẩn cấp (mô tả):        

            

           _____ 

 
16. Cha mẹ chưa kết hôn - Quan hệ cha mẹ (điền tất cả những gì áp dụng) 

 Quan hệ cha mẹ (cha mẹ hợp pháp là ai) đã được thiết lập cho cả hai bên bởi: 
 

➢  nguyên đơn   bị đơn đã sinh ra (tên):      
 

➢  nộp Giấy khai sinh hoặc mẫu đơn Tự nguyện thừa nhận quan hệ cha con 
liệt kê  nguyên đơn  bị đơn là cha mẹ của trẻ em (tên):    
         _______________ 

 

➢  lệnh tư pháp hoặc  lệnh hành chính/cơ quan 
 ( tên tòa án/cơ quan ):     số vụ  __________ 
 nằm ở (quận/tiểu bang)           
 về vấn đề:  nguyên đơn  bị đơn cho trẻ em (liệt kê tên) :    
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➢  phương pháp khác (giải thích):        

  về vấn đề:  nguyên đơn  bị đơn cho trẻ em (liệt kê tên): __________ 
 

17. Các vụ kiện trước 
(nếu bạn có bản sao các phán quyết hoặc lệnh hiện có, hãy mang theo các lệnh khi đến 
phiên điều trần) 

a. Hiện tại không có lệnh tòa nào khác (ngoài tiền cấp dưỡng con) có hiệu lực đối 
với bất kỳ trẻ em nào được liệt kê (bao gồm cả các vụ kiện thiếu nhi) 

 ngoại trừ (liệt kê thông tin cho tất cả các vụ kiện): 

Số vụ:         

Quận và tiểu bang:         

b. Tôi chưa tham gia với tư cách là một bên, nhân chứng hoặc với bất kỳ tư cách 
nào khác trong bất kỳ vụ kiện nào khác liên quan đến quyền nuôi con hoặc 
thời gian thăm con (thăm viếng) của trẻ em 

 ngoại trừ:         

           

c. Tôi không biết bất kỳ thủ tục tố tụng pháp lý nào khác có thể ảnh hưởng đến vụ 
việc này (ví dụ: thực thi quyền nuôi con/thời gian thăm con, bạo lực gia đình, 
lệnh bảo vệ, chấm dứt quyền của cha mẹ hoặc các vụ nhận con nuôi) ở bất kỳ 
tiểu bang nào 

 ngoại trừ:         

           

d. Tôi không biết ai khác ngoài Bị đơn có quyền nuôi con hoặc yêu cầu quyền nuôi 
con hoặc quyền thăm con (thăm viếng) 

 ngoại trừ :         

           

18. Hỗ trợ quyền nuôi con 
 Tôi tin rằng tôi sẽ cần sự giúp đỡ của nhân viên quyền luật để giành lại quyền nuôi 

con của tôi từ Bị đơn. Các địa chỉ nơi có nhiều khả năng tìm thấy trẻ em nhất được liệt 
kê trong Lệnh đề xuất. 
Tôi tin rằng trẻ em có nhiều khả năng được tìm thấy ở đó nhất vì (giải thích) :  

           

            

 

19. Bộ Dịch vụ Nhân sự - Phúc lợi Trẻ em (DHS) 

 DHS có liên quan đến các con tôi bởi vì (giải thích) :     
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20. Mẫu Thông tin Tư mật (CIF) đã được điền và nộp cho thư ký tòa án có chứa tất cả 
thông tin bắt buộc được xác định là tư mật theo UTCR 2.130 cho: □ Nguyên đơn □ Bị 
đơn 
 

 

Tôi yêu cầu tòa án ra lệnh cho các yêu cầu của tôi như được đánh dấu trong Lệnh 
Cấm để Ngăn Ngừa Sự Ngược đãi 
 

 
Tôi xin cam đoan rằng những lời khai trên là đúng theo sự hiểu biết và niềm tin tốt 
nhất của tôi. Tôi hiểu rằng những lời khai đó được sử dụng làm bằng chứng trước tòa 
và tôi phải chịu hình phạt nếu khai man. 
 
Được đệ trình bởi  Nguyên đơn   Luật sư cho Nguyên đơn 

 

              
Ngày      Chữ ký 
 
              
      Tên in 
 
              
Địa chỉ liên lạc (sử dụng địa chỉ AN TOÀN)   Điện thoại liên lạc (sử dụng số AN TOÀN) 
 

 

Luật sư đại diện cho nguyên đơn: 
 

              
Ngày      Chữ ký 
 
              
OSB#      Tên (viết chữ in)  
 
              
Địa chỉ     Thành phố, Tiểu bang, Số vùng  Điện thoại 
 

THÔNG BÁO CHO NGUYÊN ĐƠN 
Bạn phải thông báo cho tòa án về bất kỳ thay đổi nào về địa chỉ hoặc số điện thoại. 
Tất cả các thông báo cho phiên điều trần sẽ được gởi đến địa chỉ này. Tòa án có thể 
bãi bỏ lệnh cấm nếu bạn không xuất hiện tại phiên điều trần. Bạn KHÔNG cần 
sử dụng địa chỉ cư trú hoặc số điện thoại của mình. Nếu bạn không muốn Bị 
đơn có địa chỉ cư trú hoặc số điện thoại của mình, hãy sử dụng “địa chỉ liên lạc” và 
“số điện thoại liên lạc" để tòa án và cảnh sát quận có thể liên lạc với bạn nếu cần. 

 


